
STT Họ Tên Nhóm S3 S4 S5 S8

28-Oct 28-Oct 4-Nov 11-Nov

3.1&3.2 CB STP Yonex

25% 25% 25% 25% 60%

1 Nguyễn Thị Khánh An 3 6.0 7.0 8.0 7.0 7.00

2 Lý Xuân Anh 4 6.0 7.0 8.0 7.0 7.00

3 Huỳnh Hải Âu 4 6.0 7.0 8.0 7.0 7.00

4 Nguyễn Hoàng Tiến Đạt 1 7.5 7.0 8.0 7.0 7.38

5 Phan Thị Thùy Dương 3 6.0 7.0 8.0 7.0 7.00

6 Nguyễn Thị Tường Duy 4 6.0 7.0 8.0 7.0 7.00

7 Nguyễn Trọng Hiếu 2 7.0 7.0 7.5 7.0 7.13

8 Huỳnh Gia Huy 1 7.5 7.0 8.0 8.0 7.63

9 Nguyễn Đắc Khang 1 7.5 7.0 8.0 7.0 7.38

10 Nguyễn Thị Kiều Mỹ 3 6.0 7.0 8.0 7.0 7.00

11 Huỳnh Thị Phương Nghi 4 6.0 7.0 8.0 7.0 7.00

12 Ngô Văn Nhật 1 7.5 7.0 8.0 7.0 7.38

13 Hồ Ngọc Thảo Như 1 7.5 7.0 8.0 7.0 7.38

14 Hồ Gia Thịnh 2 7.0 7.0 7.5 7.0 7.13

15 Trần Anh Thư 2 7.0 7.0 7.5 8.0 7.38

16 Nguyễn Ngọc Nhã Tiên 2 7.0 7.0 8.5 7.0 7.38

17 Lợi Võ Ngọc Trâm 4 6.0 7.0 8.0 7.0 7.00

18 Phan Bảo Trâm 2 7.0 7.0 7.5 7.0 7.13

19 Nguyễn Xuân Trúc 3 6.0 7.0 8.0 7.0 7.00

20 Trần Yến Vi 3 6.0 7.0 8.0 8.0 7.25

21 Phan Thị Hồng Vy 4 6.0 7.0 8.0 7.0 7.00
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